            UBND HUYỆN CÁT HẢI
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4
                         NĂM HỌC 2022- 2023
                                      (Thời gian làm bài 50 phút)

 1. Chính tả (nghe - viết): (2,0 điểm) 
                            TẾT LÀNG

Tết lại sắp đến rồi. Làng tấp nập vui như hội. Mấy cây đào ngoài đền đã phất phơ mấy bông hoa màu hồng mỏng tang. Cây mận bố trồng kỉ niệm ngày tôi ra đời, hoa đã trắng muốt.

Lúa đã cấy kín đồng. Nước đã đủ, ruộng nào cũng lấp lánh như gương. Lúa mới cấy, lá cây mạ bị cắt ngọn, còn cứng, chưa có lá mềm vẫy gió. Trời trong, nhìn rõ ràng làng bên có những ngon cau nhô hẳn lên.

                                                                       Theo Băng Sơn


2. Tập làm văn (8,0 điểm) 


Tuổi thơ em có biết bao kỉ niệm gắn bó với những đồ chơi ngộ nghĩnh, đáng yêu. Em hãy tả một đồ chơi mà em thích nhất.
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA TIẾNG VIỆT LỚP 4, 

CUỐI KÌ I - NĂM HỌC 2022-2023
I. CHÍNH TẢ: 2 điểm

- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, sạch sẽ, trình bày đúng đoạn văn: 2 điểm.

- Sai 1 lỗi trừ 0,2 điểm (bất kể lỗi gì: sai/ lẫn phụ âm đầu hoặc vần,thanh, không viết hoa đúng quy định…); sai lỗi giống nhau trừ điểm 1 lần. 

- Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách các chữ hoặc trình bày bẩn, ….. bị trừ 0,25 điểm toàn bài.

II. TẬP LÀM VĂN: Đảm bảo được các yêu cầu sau, được 8 điểm:

 - Học sinh viết được một bài văn thể loại theo yêu cầu của đề một cách mạch lạc, có nội dung phù hợp theo yêu cầu của đề bài.Thang điểm cụ thể:

 - Học sinh tả được một  đồ chơi mà em yêu thích. Viết được bài văn đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài. (3 điểm).

Thang điểm các phần:

 - Phần mở bài: (1đ) Giới thiệu được đối tượng tả
 - Phần thân bài: (4đ) Tả được bao quát 

                                   Tả được một số bộ phận 

                                   Nêu được ích lợi, cách giữ gìn, …
- Phần kết bài: 1 điểm: Nêu tình cảm của mình với đối tượng chọn tả.
- Chữ viết rõ ràng, trình bày bài sạch đẹp (0,5 điểm)

- Dùng từ, đặt câu đúng ngữ pháp, diễn đạt mạch lạc (0,5 điểm)

- Có sự sáng tạo, có sử dụng một số biện pháp nghệ thuật như so sánh, nhân hoá. (1 điểm)

Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức điểm phù hợp với thực tế bài viết.
Lưu ý: Học sinh viết bài tùy theo mức độ mà GV cho điểm đúng theo bài làm của học sinh
